ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẾT NAM

  THỊ XÃ ĐÔNG HÀ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:11/2008/QĐ-UBND                                       Đông Hà, ngày 30 tháng 7 năm 2008 
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp soạn thảo, 

thẩm định và ban hành văn bản của UBND thị xã Đông Hà


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND và Trưởng phòng Tư pháp thị xã Đông Hà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản của UBND thị xã Đông Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tư pháp thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

CHỦ TỊCH

                                                                     Nguyễn Văn Hùng

QUY CHẾ

PHỐI HỢP SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH

VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CỦA UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND

 ngày 30/ 7/ 2008 của UBND thị xã Đông Hà)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức chuyên môn thuộc UBND thị xã về việc soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản của UBND thị xã.

1. Văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND thị xã là văn bản phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

a) Do UBND ban hành dưới hình thức quyết định và chỉ thị;

b) Được ban hành theo thủ tục, trình tự do Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Quy chế này quy định;

c) Có chứa quy tắc xử sự chung (Quy phạm pháp luật), được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng và có hiệu lực trong phạm vi địa phương;

d) Được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật;

2. Các văn bản do UBND thị xã ban hành, nhưng không có đầy đủ các yếu tố của văn bản QPPL theo quy định tại khoản 1 Điều này thì không phải là văn bản QPPL (Gọi tắt là văn bản hành chính).

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Việc phối hợp soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản của UBND thị xã phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản.

2. Trình tự, thủ tục, nội dung, kỹ thuật và thẩm quyền phải đúng Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Quy chế này.

3. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, khả thi và hiệu quả.

Điều 3. Các văn bản do UBND thị xã ban hành có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước thì được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương II

SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CỦA UBND THỊ XÃ

Điều 4. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

1. Văn bản QPPL có nội dung điều chỉnh các quan hệ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nào thì ngành đó là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm soạn thảo và trình văn bản dự thảo lên UBND thị xã.

2. Văn bản QPPL có nội dung điều chỉnh nhiều mối quan hệ và nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến nhiều ngành thì do UBND thị xã chỉ định cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

3. Khi cần thiết cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản kiến nghị UBND thị xã thành lập Tổ soạn thảo văn bản với sự tham gia của các cơ quan liên quan làm thành viên.

Điều 5. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

1. Khảo sát tình hình thực tế của thị xã, thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung soạn thảo; lập chương mục, điều, khoản của văn bản bao gồm văn bản ban hành mới và văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ văn bản đã ban hành.

2. Trường hợp văn bản có nội dung quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thì phải tổ chức lấy ý kiến của UBMTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản và có thể mời phòng Tư pháp cử đại diện tham gia trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý văn bản.

3. Tiến hành biên soạn văn bản, chỉnh lý văn bản.

4. Hoàn chỉnh hồ sơ soạn thảo văn bản chuyển đến cơ quan thẩm định trước khi trình UBND thị xã xem xét ban hành.

5. Thuyết trình văn bản dự thảo, cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến văn bản dự thảo khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định. Nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý văn bản. Trình văn bản dự thảo lên UBND thị xã.

6. Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo và trình văn bản dự thảo.

Điều 6. Nhiệm vụ của cơ quan phối hợp soạn thảo văn bản

1. Cung cấp tài liệu, thông tin thuộc ngành mình phụ trách có liên quan đến nội dung văn bản cho cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, chịu trách nhiệm về tài liệu, thông tin đã cung cấp.

2. Cử đại diện của cơ quan mình tham gia làm thành viên Tổ soạn thảo văn bản khi UBND thị xã giao.

3. Tham gia đóng góp ý kiến của cơ quan mình vào văn bản dự thảo khi cơ quan chủ trì soạn thảo có yêu cầu, đề nghị.

Điều 7. Văn phòng HĐND và UBND là cơ quan chủ trì phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Tư pháp và các cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhiệm soạn thảo dự thảo các Nghị quyết của HĐND thị xã do UBND thị xã trình HĐND và gửi đến Thường trực HĐND chậm nhất là 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND thị xã.
Chương III

THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CỦA UBND THỊ XÃ

Điều 8. Thẩm định văn bản

Phòng Tư pháp thuộc UBND thị xã là cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định các văn bản QPPL do UBND thị xã ban hành.

Điều 9. Hồ sơ thẩm định văn bản

Sau khi hoàn thành việc soạn thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ đến phòng Tư pháp thị xã để thẩm định.

Hồ sơ thẩm định gồm:

- Công văn chỉ đạo của UBND thị xã (Nếu có);

- Công văn yêu cầu thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản;

- Văn bản QPPL (Dự thảo);

- Bản tổng hợp ý kiến tham gia các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Các tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung văn bản dự thảo.

Điều 10. Trách nhiệm của phòng Tư pháp

1. Cử đại diện tham gia vào quá trình soạn thảo văn bản trong trường hợp văn bản có nội dung quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khi cơ quan chủ trì soạn thảo yêu cầu.

2. Yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo khoản 6, Điều 5 và Điều 9 của Quy chế này.

3. Tiến hành thẩm định theo Điều 38 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cụ thể là:

- Sự cần thiết ban hành văn bản QPPL;

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản QPPL;

- Trình tự, thủ tục, ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản;

- Tính khả thi của văn bản QPPL.

4. Trong thời gian 05 ngày làm việc, gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan chủ trì soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý văn bản trước khi trình UBND thị xã.

5. Trong trường hợp văn bản có nội dung phức tạp, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực, điều chỉnh những vấn đề mới, phòng Tư pháp có thể mời các cá nhân có chuyên môn và kinh nghiệm cùng thẩm định. Thời gian gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan chủ trì soạn thảo được dài hơn nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Chương IV

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 11. Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo văn bản QPPL đến Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Văn phòng HĐND và UBND thị xã gửi đến các thành viên UBND thị xã trước khi UBND thị xã họp xem xét ban hành.

Điều 12. Trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản tại phiên họp UBND được tiến hành theo trình tự sau đây:

- Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản trình bày dự thảo văn bản QPPL, văn bản tiếp thu (Tổng hợp) ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan, giải trình những ý kiến khác nhau;

- Đại điện phòng Tư pháp trình bày báo cáo thẩm định;

- Các thành viên UBND thị xã có ý kiến về văn bản dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu chỉnh lý và trình ký ban hành;

- Chủ tịch UBND thị xã ký ban hành văn bản QPPL.

Điều 13. Văn phòng HĐND và UBND thị xã có trách nhiệm niêm yết văn bản QPPL tại trụ sở UBND thị xã và các địa điểm khác do UBND thị xã quy định, gửi đến các cơ quan hữu quan và cơ quan lưu trữ.

Chương V

SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỘT XUẤT, KHẨN CẤP

Điều 14. Ban hành văn bản QPPL trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp

Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh- quốc phòng thì trình tự, thủ tục quy định tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 15. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản QPPL trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp

1. Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề đột xuất thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Chủ tịch UBND phân công cơ quan hoặc cá nhân soạn thảo và trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo;

b) Cơ quan, cá nhân soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo gửi đến các thành viên UBND. Hồ sơ dự thảo gồm tờ trình, văn bản QPPL dự thảo, ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan và tài liệu có liên quan;

c) Họp UBND để thông qua văn bản dự thảo.

2. Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề khẩn cấp thì Chủ tịch UBND thị xã phân công, chỉ đạo việc soạn thảo dự thảo và triệu tập ngay phiên họp UBND để thông qua dự thảo.

3. Chủ tịch UBND thay mặt UBND ký ban hành văn bản.

Chương VI

SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, BAN HÀNH

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Điều 16. Các văn bản hành chính của UBND thuộc ngành nào thì ngành đó có trách nhiệm soạn thảo, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND trình UBND xem xét ban hành.

Điều 17. Trong trường hợp các văn bản hành chính của UBND cần thẩm định trước khi ban hành thì phải có ý kiến yêu cầu thẩm định của UBND. Cơ quan soạn thảo phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục như văn bản QPPL quy định tại Quy chế này.
Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Các điều kiện bảo đảm cho công tác soạn thảo; thẩm định và ban hành văn bản

Kinh phí phục vụ cho công tác soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản của UBND thị xã do ngân sách nhà nước bảo đảm và được sử dụng theo chế độ nhà nước quy định.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Hàng năm các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã có trách nhiệm lập kế hoạch soạn thảo, ban hành văn bản thuộc lĩnh vực mình theo dõi phụ trách của năm mới, gửi Văn phòng HĐND và UBND thị xã để tổng hợp tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch chung của UBND thị xã.

2. Trưởng phòng Tư pháp hướng dẫn và thường xuyên theo dõi việc thực hiện Quy chế để báo cáo UBND thị xã.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có gì khó khăn, vướng mắc các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo UBND thị xã (Qua phòng Tư pháp) xem xét quyết định.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này./.







TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ










CHỦ TỊCH









   Nguyễn Văn Hùng

